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D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

                                            

Tác giả 
Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

I Giáo trình     

1 Giáo trình Đa hình di truyền ở động vât Nguyễn Kim Đường 2012  

2 Giáo trình Hệ điều hành Lê Ngọc Xuân 2012  

3 Giáo trình Thực hành văn bản tiếng Việt Nguyễn Hoài Nguyên 2013   

4 Giáo trình Chăn nuôi cơ bản Nguyễn Kim Đường 2013  

5 
Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học hóa học 
Cao Cự Giác 

2013 
 

6 
Giáo trình Ngữ pháp văn bản và dạy học tập làm 

văn ở tiểu học 
Chu Thị Hà Thanh 

2013 
 

7 Giáo trình Sinh học bảo tồn động vật Cao Tiến Trung 2013  

8 Giáo trình Di truyền thực vật Nguyễn Kim Đường 2013  

9 Giáo trình Kỹ thuật điện tử Nguyễn thị Quỳnh Hoa 2013  

10 Giáo trình Hóa lượng tử Nguyễn Xuân Dũng 2014  

11 Giáo trình Điện từ học 
Đinh Xuân Khoa- Chu Văn 

Lanh 

2014 
 

12 Giáo trình Phương pháp toán lí 
Đinh Xuân Khoa - Nguyễn 

Huy Bằng 

2014 
 

13 Giáo trình Phát triển bền vững Bùi Văn Dũng  2014  

14 Giáo trình Công pháp quốc tế Lê Hoài An 2014  

15 Giáo trình Thực hành hóa phân tích Dđinh Thị Trường Giang 2014  

16 Giáo trình Cơ sở xác xuất hiện đại Nguyễn Văn Quảng 2014  

17 Giáo trình Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy Cao Cự Giác 2014  



học hóa học 

18 Giáo trình Cơ chế phản ứng hữu cơ Lê Đức Giang 2014  

19 Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu vật lý Phạm Thị Phú 2015  

20 
Giáo trình Phương pháp dạy hóa học các vấn đề cụ 

thể trong chương trình hóa học THPT 
Cao Cự Giác 

2015 
 

21 Giáo trình Kết cấu nhà bê tông cốt thép Nguyễn Thanh Hưng 2015  

22 Giáo trình Lập trình C# cho ứng dụng cơ sở dữ liệu Hoàng Hữu Việt 2015  

23 Giáo trình Thực hành hóa hữu cơ Lê Đức Giang 2015  

24 Giáo trình Hóa học các hợp chất polyme Lê Đức Giang 2015  

25 Giáo trình Dinh dưỡng trẻ em Nguyễn Ngọc Hiền 2015  

26 Giáo trình Thực hành hóa vô cơ Phan Thị Hồng Tuyết 2015  

27 
Giáo trình Văn học Việt Nam hiện đại (từ đầu TK 20 

đến 1945) 
Đinh Trí Dũng (chủ biên) 

2015 
 

28 LGiáo trình oại hình Văn học trung đại Việt Nam Biện Minh Điền 2015  

29 Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C Trần Thị Kim Oanh 2015  

31 
Giáo trình Các quá trình thiết bị truyền nhiệt - chuyển 

khối trong công nghệ hóa học - công nghệ thực phẩm 

Trần Đình Thắng, Nguyễn  Tân 

Thành, Tôn Thất Minh 
2015 

 

32 
Giáo trình Cơ sở toán học của việc dạy học toán ở tiểu 

học 
Nguyễn Thị Châu Giang 2016  

33 Giáo trình Hợp chất thiên nhiên Trần Đình Thắng 2016  

34 Giáo trình Luật Lao động Việt Nam 
Nguyễn Hữu Chí, Lê Văn 

Đức 

2016 
 

35 Giáo trình Động vật học có xương sống 
Hoàng Ngọc Thảo, Cao Tiến 

Trung 

2016 
 

36 Giáo trình Giáo dục học 
Phạm Minh Hùng, Nguyễn 

Thị Hường, Thái Văn Thành 

2016 
 

37 Giáo trình Phương pháp dạy học hóa học 1 Nguyễn Thị Bích Hiền  2016  

38 Giáo trình Tính đặc thù xã hội phương Đông cổ đại Nguyễn Thị Hương 2016  

39 Giáo trình Đo lường và đánh giá trong dạy học Vật lý Nguyễn Thị Nhị 2016  

40 
Giáo trình Phương pháp đánh giá trong dạy học sinh 

học 

Nguyễn Đình Nhâm, Vũ Đình 

Luận 

2016 
 



41 
Giáo trình Cross-cultural communication (Giao tiếp 

giao văn hóa) 

Nguyễn Hữu Quyết, Trần Bá 

Tiến 

2016 
 

42 Giáo trình Côn trùng nông nghiệp 
Nguyễn Thị Thanh (Chủ 

biên), Thái Thị Ngọc Lam 

2016 
 

43 Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép 
Trần Ngọc Long, Nguyễn 

Trung Hiếu 

2016 
 

44 Giáo trình Mố trụ cầu 
Phan Văn Tiến, Nguyễn Thị 

Cẩm Nhung 

2016 
 

45 Giáo trình Môi trường và phát triển  
Đào Thị Minh Châu (chủ 

biên) 

2016 
 

46 Giáo trình Công nghệ sinh học Hoàng Vĩnh Phú (Chủ biên) 2016  

47 Giáo trình Giải phẫu sinh lý trẻ em 
Nguyễn Thị Giang An, Châu 

Hồng Thắng 

2016 
 

48 Giáo trình Sinh học đại cương B1 Lê Ái Vĩnh (chủ biên) 2016  

49 
Giáo trình Đổi mới quản lý cơ sở giáo dục trong 

bối cảnh hiện nay 
Thái Văn Thành 

2016 
 

50 Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới 
Nguyễn Công Khanh (chủ 

biên) 

2016 
 

51 
Giáo trình Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và 

thực phẩm 

Đinh Thị Trường Giang (chủ 

biên) 

2016 
 

52 Giáo trình Kết cấu gạch đá 
Nguyễn Đình Cống, Nguyễn 

Thanh Hưng (chủ biên) 

2016 
 

53 
Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến 

tính 

Nguyễn Hoa Lư, Lê Văn 

Chương 

2016 
 

54 Giáo trình Hệ thống thuế Việt Nam 
Phạm Thị Thúy Hằng (chủ 

biên) 

2016 
 

55 Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 
Tăng Thị Thanh Sang, Ngô 

Thị Thu Hoài, Hồ Thị Nga 

2016 
 

56 Giáo trình Tô pô đại cương Trần Văn Ân (chủ biên) 2016  

57 Giáo trình Số học hiện đại 
Nguyễn Thành Quang (chủ 

biên) 

2016 
 



58 Giáo trình  Quản trị chiến lược 
Thái Thị Kim Oanh (chủ 

biên) 

2016 
 

59 
Giáo trình Bài tập hóa học với việc phát triển tư 

duy cho học sinh 
Nguyễn Thị Bích Hiền  

2016 
 

60 Giáo trình Làm lạnh các nguyên tử bằng laser 
Đinh Xuân Khoa, Nguyễn Huy 

Bằng, Lê Văn Đoài 
2017  

61 Giáo trình Giải tích (tập 1) Đinh Huy Hoàng (chủ biên) 2017  

62 Giáo trình Hóa phân tích 1 
Mai Thị Thanh Huyền, Đinh Thị 

Trường Giang 
2017 

 

63 Giáo trình Đại số giao hoán 
Nguyễn Thị Hồng Loan (chủ 

biên), Thiều Đình Phong 
2017 

 

64 Giáo trình Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa Đinh Thế Định 2017  

65 Giáo trình Hóa dược, dược lý học 

Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Vũ 

Đình Hoàng, Nguyễn Quyết 

Tiến 

2017 
 

66 Giáo trình Thí nghiệm trong dạy học Vật lý Nguyễn Thị Nhị, Hà Văn Hùng 2017  

67 Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp Đặng Thành Cương (chủ biên) 2017  

68 Giáo trình Tư pháp quốc tế  
Lê Thị Hoài Ân (chủ biên), 

Nguyễn Hồng Bắc 
2017 

 

69 Giáo trình Hình học sơ cấp và lịch sử toán Nguyễn Chiến Thắng, Đào Tam 2017  

70 Elementary geometry and mathematical history 
Nguyễn Chiến Thắng (chủ biên), 

Thái Thị Hồng Lam 
2017 

 

71 Giáo trình Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển  

Phạm Mỹ Dung, Nguyễn Quang 

Huy (chủ biên), Trương Thị 

Thành Vinh, Nguyễn Thị Thanh 

2017 
 

72 Giáo trình Ngữ dụng học 
Chu Thị Thủy An (chủ biên), 

Trần Thị Hoàng Yến 
2017 

 

73 
Giáo trình Kỹ năng tư vấn thủ tục thành lập và quản trị 

doanh nghiệp 

Phạm Huyền Sang (chủ biên), 

Trần Thị Vân Trà, Phan Nữ 

Huyền Oanh 

2017 
 

74 Giáo trình Bóng rổ, bóng ném 

Phan Sinh, Nguyễn Trí Lục 

(đồng chủ biên), Lê Mạnh Hồng, 

Phạm Anh Vũ 

2017 
 



75 Giáo trình Công nghệ chế biến nhiệt lạnh thực phẩm 

Trần Đình Thắng (chủ biên), 

Nguyễn Tân Thành, Lê Thị Mỹ 

Châu, Lê Tất Thành, Nguyễn 

Văn Công 

2017 

 

76 Giáo trình Luật dân sự 

Phạm Thị Thúy Liễu (chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh, Hà Thị 

Thúy, Chu Thị Trinh 

2017 
 

77 Giáo trình Nguyên lý kế toán 

Hồ Mỹ Hạnh (chủ biên) Đặng 

Thúy Anh, Đường Thị Quỳnh 

Liên, Ngô Thị Khánh Linh, 

Nguyễn Anh Tú 

2017 

 

78 Giáo trình Hình học họa hình 
Nguyễn Thị Kiều Vinh, Nguyễn 

Sỹ Quế 
2017 

 

79 Giáo trình Quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng Thái Thị Ngọc Lam (chủ biên) 2017  

80 Giáo trình Nhiệt học 

Mai Văn Lưu (chủ biên), 

Nguyễn Huy Bằng, Bùi Đình 

Thuận 

2017 
 

81 Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam 

Trần Vũ Tài (chủ biên), Dương 

Thị Thanh Hải, Nguyễn Quang 

Hồng, Mai Thị Thanh Nga, Mai 

Phương Ngọc, Đặng Như 

Thường, Nguyễn Trọng Văn 

2017 

 

82 Giáo trình  Truyện ngắn Việt Nam hiện đại 
Đinh Trí Dũng, Bùi Việt 

Thắng 
2018  

83 
Giáo trình  Lý luận dạy học Lịch sử - Những vấn 

đề chung 

Trần Viết Thụ (chủ biên), 

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị 

Duyên 

2018 

 

84 Giáo trình  Tôn giáo học đại cương 

Bùi Văn Hào (Chủ biên), Lê 

Thế Cường, Trần Vũ Tài, 

Nguyễn Văn Tuấn  

2018 

 

85 Giáo trình Lí luận về nhà nước và pháp luật 
Đinh Ngọc Thắng (chủ biên), 

Nguyễn Văn Đại 

2018 
 

86 Giáo trình  Phương pháp dạy học Hóa học bằng Cao Cự Giác (Chủ biên), Trần 2018  



tiếng Anh ở trường THPT (Methods of teaching 

Chemistry in English) 

Trung Ninh 

87 Giáo trình  Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 

Nguyễn Thị Châu Giang 

(CB), Nguyễn Thị Phương 

Nhung, Trịnh Công Sơn 

2018 

 

88 
Giáo trình  Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội 

Nguyễn Thị Trang Thanh 

(CB), Lương Thị Thành Vinh, 

Nguyễn Thị Hoài, Trần Thị 

Tuyến, Hoàng Phan Hải Yến 

2018 

 

89 Giáo trình  Ngôn ngữ hình thức và Automata 

Trần Xuân Sang (CB), 

Nguyễn Thị Uyên, Hoàng 

Hữu Việt 

2018 

 

90 Giáo trình  Điền Kinh 1 

Nguyễn Trí Lục (CB), 

Nguyễn Quốc Đảng, Nguyễn 

Thị Lài, Võ Văn Đăng 

2018 

 

91 Giáo trình  Văn học thiếu nhi 

Chu Thị Hà Thanh (CB), Lê 

Thị Thanh Bình, Phan Xuân 

Phồn 

2018 

 

92 Giáo trình Tổng hợp hữu cơ 
Đậu Xuân Đức, Lê Đức 

Giang 

2018 
 

93 Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới 

Tăng Thị Thanh Sang (chủ 

biên), Ngô Thị Thu Hoài, Hồ 

Thị Nga, Đinh Văn Liêm, 

Hoàng Thị Bích Ngọc 

2018 

 

94 Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế 

Trần Thị Hoàng Mai (chủ 

biên), Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh, Thái Thị Kim Oanh, 

Đào Quang Thắng, Hoàng Thị 

Thúy Vân 

2018 

 

95 Giáo trình Từ Hán - Việt 
Hoàng Trọng Canh (chủ 

biên), Trịnh Thị Mai 

2018 
 



96 
Giáo trình Phát triển năng lực người học trong dạy 

học Vật lí 

Phạm Thị Phú (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Thước 

2018 
 

97 Giáo trình Tâm lý học 
Phan Quốc Lâm (Chủ biên), 

Dương Thị Thanh Thanh 

2018 
 

98 Giáo trình Giải tích 2 

Đinh Huy Hoàng (chủ biên), 

Kiều Phương Chi,  Nguyễn 

Huy Chiêu, Nguyễn Văn Đức 

2018 

 

99 Giáo trình Thể dục 1 

Nguyễn Mạnh Hùng (chủ 

biên), Trần Thị Ngọc Lan, 

Văn Đình Cường, Lê Văn 

Lưu, Nguyễn Phi Hùng 

2018 

 

100 Giáo trình Toán cho kỹ thuật (nộp 7 cuốn) 
Nguyễn Tiến Dũng (chủ 

biên), Nguyễn Huy Bằng 

2018 
 

101 Giáo trình Quy hoạch bảo vệ môi trường 

Trần Thị Tuyến (chủ biên), 

Nguyễn Thị Trang Thanh, 

Hoàng Phan Hải Yến, Phan 

Thị Quỳnh Nga 

2018 

 

102 Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính 
Nguyễn Thị Bích Ngọc (chủ 

biên), Nguyễn Thị Thùy Dung 
2019  

103 Giáo trình Quan hệ quốc tế tại Đông Á 
Nguyễn Hữu Quyết (CB), Vũ 

Thị Phương Lê 

2019 
 

104 Giáo trình Công nghệ môi trường Hoàng Vĩnh Phú 2019  

105 Giáo trình Cơ chế phản ứng trong hóa vô cơ 
Nguyễn Hoa Du (CHủ biên), 

Phan Thị Hồng Tuyết 

2019 
 

106 Giáo trình Toán thống kê trong thể dục thể thao 

Nguyễn Thị Thế (chủ biên), 

Dương Xuân Giáp, Nguyễn 

Thị Thanh Hiền 

2019 

 

107 Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa 
Nguyễn Quang Trung (Chủ 

biên), Nguyễn Ngọc Hiền 

2019 
 

108 
Giáo trình Thực hành nghiên cứu khoa học trong 

giáo dục Toán học 

Nguyễn Chiến Thắng (chủ 

biên), Phạm Xuân Chung, 

2019 
 



Nguyễn Thị Mỹ Hằng, 

Trương Thị Dung 

109 Giáo trình Sinh lý học thực vật 

Mai Văn Chung (CB), 

Nguyễn Quang Phổ, Nguyễn 

Đình San 

2019 

 

110 Giáo trình Luật hình sự Việt Nam 

Lưu Hoài Bảo (chủ biên), Bùi 

Thị Phương Quỳnh, Đặng Thị 

Phương Linh, Nguyễn Thị 

Mai Trang 

2019 

 

111 
Giáo trình Biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - 

xã hội 

Lương Thị Thành Vinh (chủ 

biên), Nguyễn Thị Việt Hà, 

Võ Thị Vinh, Phạm Vũ 

Chung 

2019 

 

112 Giáo trình Tin học ứng dụng  

Trần Xuân Sang (chủ biên), 

Nguyễn Thị Uyên, Phạm Thị 

Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Hiếu 

2019 

 

113 Giáo trình Kỹ thuật điện - điện tử 

Đặng Thái Sơn, Trịnh Ngọc 

Hoàng (Chủ biên), Nguyễn 

Hồng Quảng, Nguyễn Phúc 

Ngọc, Phạm Hoàng Nam 

2019 

 

114 Giáo trình Kế toán tài chính 

Đường Thị Quỳnh Liên (chủ 

biên), Đặng Thúy Anh, 

Nguyễn Thị Hạnh Duyên, 

Nguyễn Hoàng Dũng, Hồ Mỹ 

Hạnh, Nguyễn Thị Thanh 

Hòa, Ngô Thị Khánh Linh, 

Phan Thị Nhật Linh 

2019 

 

115 Giảo trình Giải tích số 

Nguyễn Trung Hòa (chủ 

biên), Nguyễn Thanh Diệu, 

Võ Thị Hồng Vân 

2019 

 

116 Giáo trình hệ thống thông tin địa lí (GIS) và ứng Lương Thị Thành Vinh (chủ 2019  



dụng trong địa lý biên), Trần Đình Du, Vũ Văn 

Lương 

117 Giáo trình Thực vật học (Phân loại học thực vật) 
Lê Thị Thúy Hà, Nguyễn Anh 

Dũng 

2019 
 

118 Giáo trình Lịch sử Việt Nam Cổ - Trung Đại 

Nguyễn Quang Hồng (Chủ 

biên), Mai Phương Ngọc, 

Đặng Như Thường 

2019 

 

119 
Giáo trình Một số vận động và biến đổi của nhà 

nước và pháp luật đương đại 

Đinh Ngọc Thắng, Nguyễn 

Văn Quân (chủ biên), Nguyễn 

Văn Đại, Đinh Văn Liêm, 

Nguyễn Linh Giang 

2020  

120 Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất 

Phạm Vũ Chung (CB), Đào 

Khang, Lương Thị Thành 

Vinh, Nguyễn Nam Thành 

2020 

 

121 Contrastive linguistics a course book Lê Đình Tường, Trần Bá Tiến  2020  

122 Giáo trình  Kinh tế phát triển nâng cao 

Trần Mạnh Dũng (CB), 

Nguyễn Thị Minh Phượng, 

Trần Thị Hoàng Mai, Nguyễn 

Thị Thúy Vinh, Nguyễn Thị 

Bích Liên 

2020 

 

123  Giáo trình Cơ sở quản lý tài nguyên môi trường 

Trần Thị Tuyến (CB), 

Nguyễn Thị Thúy Hà, Hoàng 

Thị Thủy, Hoàng Anh Thế, 

Lại Văn Mạnh, Đậ Khắc Tài 

2020 

 

124 Giáo trình Kế toán quản trị 

Trần Mạnh Dũng (CB), Phạm 

Thị Thúy Hằng, Ngô Thị 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Mai 

Lê 

2020 

 

125 Giáo trình Kinh tế vĩ mô nâng cao 

Lê Quốc Hội (CB), Nguyễn 

Hoài Nam, Nguyễn Thị Minh 

Phượng, Nguyễn Thị Bích 

2020 

 



Liên 

125 Giáo trình  Bài tập trong dạy học Vật lí 
Nguyễn Đình Thước (CB), 

Phạm Thị Phú 

2020 
 

126 Giáo trình Lý thuyết chiều 
Vũ Thị Hồng Thanh (chủ 

biên), Trần Anh Nghĩa 

2020 
 

127 Giáo trình Toán học 

Nguyễn Duy Bình (chủ biên), 

Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn 

Thanh Diệu, Đinh Thanh 

Giang, Nguyễn Trung Hòa 

2020 

 

128 
Giáo trình Chương trình và lí luận dạy học Giáo 

dục công dân Trung học phổ thông 

Phạm Thị Bình, Hoàng Thị 

Nga 

2020 
 

129 Giáo trình Phân tích chính sách kinh tế - xã hội 

Thái Thị Kim Oanh (Chủ 

biên), Trần Thị Hoàng Mai, 

Đào Quang Thắng, Nguyễn 

Thị Thúy Quỳnh 

2020 

 

130 Giáo trình Lịch sử triết học 

Trần Viết Quang (CB), 

Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn 

Thái Sơn, Nguyễn văn Sang 

2020 

 

131 Giáo trình Lịch sử thế giới cận đại 

Phạm Ngọc Tân (chủ biên), 

Nguyễn Văn Tuấn, Hoàng Thị 

Hải Yến 

2020 

 

132 Giáo trình Hình học đại số 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Quang, 

Thiều Đình Phong, Đinh Đức 

Tài 

2020 

 

133 Giáo trình Từ vựng Tiếng Việt 
Hoàng Trọng Canh (chủ 

biên), Nguyễn Thị Phước Mỹ 

2020 
 

II Tài liệu tham khảo, chuyên khảo    

1 Tiểu thuyết và truyện ngắn Việt Nam từ 1975 đến nay Khoa Ngữ văn 2012  

2 Văn học VN hiện đại- nghiên cứu và giảng day Đinh Trí Dũng 2012  

3 Lưỡng cư và bò sát ở VN Khoa Sinh 2012  



4 
Nâng cao chất lượng đào tạo các ngành kinh tế đáp 

ứng nhu cầu xã hội 
Nhiều tác giả 2013  

5 Cẩm nang học sinh – sinh viên Trường Đại học Vinh 2013  

6 Vườn văn… những lối vào Đặng Lưu 2013  

7 Lý thuyết hàm trên trường phi ácsimét Mai Văn Tư 2013  

8 Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học Cao Cự Giác 2014  

9 Ổn định hệ vi phân ngẫu nhiên Phan Đức Thành- Phan Lê Na 2014  

10 Cơ sở di truyền chọn giống động vật thủy sản Nguyễn Kim Đường 2014  

11 Lịch sử các học thuyết kinh tế Bùi Văn Dũng (chủ biên) 2014  

12 Trường ĐH Vinh 55 năm xây dựng 
Ban biên soạn Trường ĐH 

Vinh 

2014 
 

13 
Lưng chừng Babel (tiểu luận văn chương và dịch 

thuật) 
Nguyễn Duy Bình 

2014 
 

14 Vườn văn... những lối vào Đặng Lưu 2015  

15 Hình học trực quan Trần Đình Viện 2015  

16 
Giáo trình Nâng cao hiêu quả quản lý hướng dẫn dạy 

học các trường phổ thông tỉnh Bình Dương 
Thái Văn Thành (Chủ biên) 

2015 
 

16 Một số vấn đề tiếp nhận văn học Pháp ở Việt Nam Nguyễn Duy Bình 2015  

17 Lịch sử các học thuyết kinh tế Nguyễn Đăng Bằng 2015  

18 Công tác quản lý trường tiểu học 
Thái Văn Thành, Dương 

Thanh Thanh 

2015 
 

19 Âm thanh của tưởng tượng Lê Hồ Quang 2015  

20 Văn học - hiện thực - con người Lê Thanh Nga 2015  

21 
Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và cán bộ quản 

lý giáo dục 
Nhiều tác giả 

2015 
 

23 Góp phần nghiên cứu văn chương Việt Nam trung đại Phạm Tuấn Vũ 2015  

24 Xuân Diệu, tác gia và di sản văn học Nhiều tác giả (Khoa văn) 2016  

24 
Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trung học phổ 

thông 
Cao Cự Giác 

2016 
 

25 Kiểm tra, đánh giá học phần tiếng Việt thực hành 
Nguyễn Như An, Trần Thị Lệ 

Dung, Nguyễn Thị Ngọc 

2016 
 



Quỳnh 

26 English practice tets (VSTEP format) Trần Bá Tiến (Chủ biên) 2016  

27 
Supplementary material for B1 English intensive 

course 

Nguyễn Thị Kim Anh (Chủ 

biên) 

2016 
 

28 
Supplementary material for level 2/A2 English 

intensive course 

Trần Thị Phương Thảo (Chủ 

biên) 

2016 
 

28 Các ứng dụng cơ bản của MS-Office Lê Văn Minh 2016  

30 Phương pháp dạy học môn thể dục 
Nguyễn Mạnh Hùng - Trần 

Thị Ngọc Lan 

2016 
 

31 Điền kinh 1 
Nguyễn Quốc Đảng, Nguyễn 

Trí Lục, Nguyễn Thị Lài 

2016 
 

32 
Tập mờ loại hai đại số gia tử - lý thuyết và ứng 

dụng 
Phan Anh Phong 

2016 
 

33 Cẩm nang học sinh, sinh viên, học viên Trường ĐH Vinh 2016  

34 Phó giáo sư Phan Văn Ban trong lòng người ở lại Khoa Sử 2016  

35 
Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trường đại học 

Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn 
Thái Văn Thành 

2016 
 

36 
Hướng dẫn ôn tập môn Giáo dục công dân, kỳ thi 

THPT quốc gia năm 2017 
Bùi Văn Dũng (chủ biên) 

2016 
 

37 Một số vấn đề cải cách mở cửa cửa Trung Quốc Nguyễn Anh Chương 2016  

38 
Đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường/khoa đại 

học sư phạm trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội 

nhập quốc tế 

Thái Văn Thành, Phạm Lê 

Cường 
2017  

39 Quản lý nhà trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay Thái Văn Thành 2017  

40 
Nhìn lại một số vấn đề của lý luận - phê bình văn học 

Việt Nam hiện đại 
Lê Văn Dương 

2017 
 

41 
Phát triển bền vững kiến trúc và xây dựng trong giai 

đoạn hiện nay (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 

2017) 

Nhiều tác giả 
2017 

 

42 Cẩm nang, học sinh, sinh viên Nhiều tác giả 2017  

43 
Những điều cần biết dành cho sinh viên hệ vừa làm vừa 

học và Giáo dục thường xuyên 
Nhiều tác giả 

2017 
 



44 Khởi nghiệp 

Lớp K55 Báo chí, Khoa Sư 

phạm Ngữ văn - Trường ĐH 

Vinh 

2017 
 

45 
Ngôn ngữ và văn chương - một chặng đường nghiên 

cứu 

Khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường 

ĐH Vinh 
2017 

 

46 
Hướng dẫn ôn tập môn Giáo dục công dân (Kỳ thi 

THPT Quốc gia năm 2018) 
Bùi Văn Dũng (Chủ biên) 

2017 
 

47 
Kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người 

học trong dạy học Vật lý ở trường  phổ thông 
Nguyễn Thị Nhị  

2017 
 

48 English practice tests for level 3/B1 

Trần Thị Phương Thảo (chủ 

biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, 

Nguyễn Thị Lam Giang, Nguyễn 

Thị Lành, Nguyễn Thị Liên, 

Hoàng Thị Chung, Nguyễn Thị 

Hồng Thắm, Nguyễn Lê Hoài 

Thu, Lê Thái Bình 

2017 

 

4950 
Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển kinh té tư 

nhân ở khu vực Bắc Trung bộ 

Khoa Kinh tế - Trường ĐH 

Vinh 

2018 
 

51 Những trang văn lại - Tập 1 
Khoa Sư phạm Ngữ văn - ĐH 

Vinh 

2018 
 

52 Những trang văn lại - Tập hai 
Khoa Sư phạm Ngữ văn - ĐH 

Vinh 

2018 
 

53 
50 năm khoa Lịch sử Trường Đại học Vinh (1968-

2018) 

Viện SP Xã hội - Trường ĐH 

Vinh 

2018 
 

54 
Hướng dẫn ôn tập môn Giáo dục công dân kì thi 

Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 

Bùi Văn Dũng (chủ biên) 

Phạm Xuân Dinh, Mai Thị 

Quý, Đinh Ngọc Thắng, 

Nguyễn Hoài Sanh, Hoàng 

Thị Nga, Lê Thị Vân Anh, 

Nguyễn Văn Sang, Võ Thị 

Hải Yến, Đặng Minh Tiến, 

Trần Thị Thúy, Nguyễn Thị 

Quế 

2018 

 



55 

Proceedings International conference on English 

language education - English language education in 

EFL contexts  

Vinh University 

2019 

 

57 Repeated reading for Vietnamse efl learners Trần Thị Ngọc Yến 2019  

57 
Trường Đại học Vinh - 60 năm xây dựng và phát 

triển (1959-2019) 
Nhiều tác giả 

2019 
 

58 Giai thoại Khoa Văn Phương Mỹ (Sưu tầm và kể) 2019  

59 Khoa văn, về lại… Nhiều tác giả 2019  

60 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đổi mới hoạt 

động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn đáp 

ứng mô hình giáo dục phát triển năng lực 

Viện Sư phạm Xã hội, trường 

Đại học Vinh 

2019 

 

61 
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam - 

góc độ vận dụng các lý thuyết kinh tế học hiện đại 

Bùi Văn Dũng (chủ biên), 

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn 

Thị Minh Phượng, Nguyễn 

Thị Hải Yến, Nguyễn Văn 

Quỳnh, Nguyễn Văn Sang, 

Nguyễn Thị Cẩm Tú, Dương 

Văn Mạnh, Trần Thị Thanh 

Hà, Nguyễn Thị Lê Vinh, 

Trần Thị Thúy, Nguyễn Thị 

Quế, Nguyễn Thị Phương 

Thảo, Nguyễn Liêu, Nguyễn 

Văn Hạnh, Phan Thị Mai 

Thành, Mai Ngọc Uyên 

2019 

 

62 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phat triển chương trình, 

tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo 

viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận 

năng lực  

Nhiều tác giả 

2020 

 

63 Ký Việt Nam đương đại 

Đinh Trí Dũng (CB), Hà Thị 

Kim Phượng, Nguyễn Thị 

Xuân Quỳnh, Cao Thị Anh 

2020 

 



Tú, Phạm Thùy Vinh 

66 
Một số phương pháp Toán học trong lý thuyết độ 

tin cậy 

Trần Anh Nghĩa, Phan Đức 

Thành 

2020 
 

66 
Về tính hệ thống và đặc trưng của văn học, nghệ 

thuật 
Nguyễn Trung Hiếu 

2020 
 

67 

Proceedings: The 2nd VinhTesol Conference 

English Language Education in the 21st Century 

Vinh, 26th Oct 2019 

Vinh University 

2020 

 

68 
Đa dạng hóa nguồn tài chính của trường đại học 

công lập ở các tỉnh Bắc Trung bộ 
Nguyễn Hoài Nam (chủ biên) 

2020 
 

69 

Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một 

số loài trong chi riềng (Alpinia) thuộc họ gừng 

(Zingiberaceae) 

Trần Đình Thắng (chủ biên), 

Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn 

Tân Thành, Nguyễn Ngọc 

Tuấn, Đoàn Lan Phương, Mai 

Thị Thanh Huyền 

2020 

 

 


